BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP TỐT NGHIỆP 

MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2018 – 2019
CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ

Câu 1. Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực phục hồi: 

	A. Đổi chiều
	B. Bằng không


	C. Có độ lớn cực đại
	D. Có độ lớn cực tiểu


Câu 2. Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi : 

	A. Vật ở vị trí có li độ cực đại
	B. Vận tốc của vật đạt cực tiểu

	C. Vật ở vị trí có li độ bằng không
	D. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại


Câu 3.  Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng?

	A. Động năng và thế năng biến đổi điều hòa cùng chu kì



	B. Động năng biến đổi điều hòa cùng chu kì với vận tốc

	C. Thế năng biến đổi điều hòa với tần số gấp 2 lần tần số của li độ

	D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian


Câu 4. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hòa là không đúng?

	A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng

	B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong vị trí biên

	C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng

	D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu


Câu 5. Con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật:

	A. Tăng lên 4 lần
	B. Giảm đi 4 lần

	C. Tăng lên 2 lần
	D. Giảm đi 2 lần


Câu 6. Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8 cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng của vật là m = 0,4 kg (lấy (2=10). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là :

	A. Fmax = 525 N
	B. Fmax = 5,12 N
	C. Fmax = 256 N    
	D. Fmax = 2,56 N


Câu 7. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 8cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể là : 


	A. A = 2 cm
	B. A = 3 cm
	C. A = 5 cm           
	D. A = 21 cm


Câu 8. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(2(t) cm, tọa độ của vật tại thời điểm t=1,5s là:

	A. x = 1,5 cm
	B. x = 5 cm
	C.x = -5 cm           
	D. x = 0 cm


Câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4(t) cm, vận tốc của vật tại thời điểm t=7,5s là :

	A. v = 0
	B. v = 75,4 cm/s             
	C.v = -75,4 cm/s    
	D. v = 6 cm/s

	A. Câu 10. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn đoạn thẳng dài 12 cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?

B. 12 cm
	C. -12 cm
	C. 6 cm
	D. -6 cm


Câu 11. Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là 
[image: image1.wmf]p

 rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số là bao nhiêu?

	A. 
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 rad/s; 2 s; 0,5 Hz                                  
	B. 2
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 rad/s; 0,5 s; 2 Hz

	C. 2
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 rad/s; 1 s; 1 Hz                                   
	D. 
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 rad/s; 4 s; 0,5 Hz


Câu 12. Cho phương trình của dao động điều hòa  x= 5 cos(4
[image: image6.wmf]p

t) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

	A. 5 cm; 0 rad.                                              
	B. 5 cm; 4
[image: image7.wmf]p

 rad

	C. 5 cm; 4
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t rad                                          
	D. 5 cm; 
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 rad


Câu 13. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k=40N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x= - 2 cm thì thế năng của con lắc là bao nhiêu?

	A. – 0,016 J            
	B. – 0,008 J                   
	C. 0,016 J                    
	D. 0,008 J


Câu 14. Một con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m=0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

	A. 0 m/s               
	B. 1,4 m/s                 
	C. 2,0 m/s                        
	D. 3,4 m/s


Câu 15. Đối với một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: 
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 thì vận tốc của nó:  

	A. Biến thiên điều hòa với phương trình  
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	B. Biến thiên điều hòa với phương trình  
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	C. Biến thiên điều hòa với phương trình  
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	D. Biến thiên điều hòa với phương trình  
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Câu 16. Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng sin hoặc cosin có:

	A.  Cùng biên độ
	B.  Cùng tần số góc

	C.  Cùng pha
	D.  Cùng pha ban đầu


Câu 17. Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi:

	A.  Cùng pha với vận tốc    
	B.  Ngược pha với vận tốc

	C.  Sớm pha 
[image: image15.wmf]2

p

 so với vận tốc
	D. Trễ pha 
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 so với vận tốc


Câu 18. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có:

	A. Giá trị cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha

	B. Giá trị cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha

	C. Giá trị cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha 
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	D. Giá trị bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần


Câu 19. Một vật dao động điều hòa theo thời gian có phương trình 
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 thì động năng và thế năng cũng dao động điều hòa với tần số:

	A.  
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Câu 20. Một vật dao động điều hòa với phương trình 
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. Gọi T là chu kì dao động của vật. Vật có vận tốc cực đại khi:
	A.  
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	C.  Vật qua vị trí biên          
	D.  Vật qua vị trí cân bằng


Câu 21. Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào:
	A.  Biên độ dao động
	B.  Cấu tạo của con lắc lò xo.

	C.  Cách kích thích dao động
	D. Vị trí đặt con lắc lò xo


Câu 22. Điều nào sau đây là đúng khi nói về động năng và thế năng của một vật dao động điều hòa:

	A. Động năng của vật tăng và thế năng giảm khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên

	B. Động năng bằng không và thế năng cực đại khi vật ở vị trí cân bằng

	

	C. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên

	D. Động năng giảm, thế năng tăng khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng


Câu 23. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x=10cm vật có vận tốc 
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. Chu kì dao động của vật là:

	A.  1 s
	B.  0,5 s
	C.  0,1 s
	D.  5 s


Câu 24. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62.8cm/s và gia tốc cực đại là 2m/s2. Biên độ và chu kỳ dao động của vật là:

	A. A = 10 cm, T = 1 s

	B. A = 1 cm, T = 0.1 s

	C. A = 2 cm, T = 0.2 s

	D. A = 20 cm, T = 2 s


Câu 25. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m dao động điều hoà với biện độ A = 5cm. Động năng của quả cầu ở vị trí ứng với ly độ x = 3cm là:

	A. Eđ = 0.004J
	B. Eđ = 40J
	C. Eđ = 0.032J               
	D. Eđ = 320J

	
	


CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Câu 26: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Vận tốc truyền sóng là 2m/s. Bước sóng có giá trị:

	A.  4,8 m
	B.  4 m
	C.  6 m
	D.  0,48 m


Câu 27. Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc v không đổi khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng:
	A. Tăng 4 lần
	B. Tăng 2 lần
	C. Khôngđổi       
	D. Giảm 2 lần 


Câu 28. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là : 


	A. v = 1 m/s
	B. v = 2 m/s           
	C.v = 4 m/s            
	D. v = 8 m/s


Câu 29. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Vận tốc truyền sóng trên đây là: 

	A. x = 400 cm/s
	B. x = 16 cm/s           
	C.x = 6,25 cm/s             
	D. x = 400 m/s


Câu 30. Phát biểu nào sau  đây đúng khi nói về sóng cơ ?

	A. Là dao động cơ lan truyền trong một môi trường

	B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường

	C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường

	D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường


Câu 31. Phát biểu nào sau  đây đúng khi nói về sóng dọc ?
	A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây

	B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang

	C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử của môi trường) trùng với phương truyền

	D. Sóng dọc là sóng truyền theo trục tung, còn sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành


Câu 32. Siêu âm là âm:
	A. Có tần số lớn
	B. Có cường độ rất lớn

	C. Có tần số trên 20000 Hz
	D. Truyền nhanh hơn âm thanh


Câu 33. Cường độ âm được đo bằng:
	A. Oát trên mét vuông
	B. Oát

	C. Niu tơn trên mét vuông
	D. Niu tơn trên mét


Câu 34. Độ cao của âm:
	A. Là một đặc trưng vật lý của âm

	B. Là một đặc trưng sinh lí của âm

	C. Vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm

	D. Là tần số âm


Câu 35. Âm sắc là:
	A. Màu sắc của âm

	B. Một tính chất của âm 

	C. Một đặc trưng sinh lí của âm

	D. Một đặc trưng vật lí của âm


Câu 36. Độ to của âm gắn liền với:
	A. Cường độ âm
	B. Biên độ dao động của âm

	C. Mức cường độ âm
	D. Tần số âm


Câu 37: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?
	A. Sóng cơ học là sự lan truyền của dao động cơ học theo thời gian trong một môi trường vật chất

	B. Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất theo thời gian

	C. Sóng cơ học là những dao động cơ học

	D. Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất trong không gian


Câu 38: Điều nào sau đây là sai khi nói về bước sóng?

	A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất  và dao động cùng pha

	B. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì dao động của sóng

	C. Bước sóng là quãng đường mà pha của dao động truyền đi được sau một chu kì dao động

	D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng và dao động cùng pha


CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Câu 39. Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào?

	A. 
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Câu 40. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều là: u=80cos100
[image: image31.wmf]p

t (V). Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu?

	A. 100
[image: image32.wmf]p

 rad/s                   
	B. 100 Hz              
	C. 50 Hz                       
	D. 100
[image: image33.wmf]p

 Hz


Câu 41. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều là: u=80cos100
[image: image34.wmf]p

t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

	A. 80 V          
	B. 40 V                     
	C. 80
[image: image35.wmf]2

 V                          
	D. 40
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 V


Câu 42. Một đèn điện ghi 110V- 100W mắc nối tiếp với một điện trở R vào một mạch xoay chiều u= 220
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sin100
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t (V). Để đèn sáng bình thường, R phải có giá trị là bao nhiêu?

	A. 1210 
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	B. 
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	C. 121 
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	D. 110 
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Câu 43. Một đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dụng tương đương C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u= U0cos
[image: image43.wmf]w

t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?

	A. 
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Câu 44. Đoạn mạch chứa cuộn cảm thuần L, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u= U0cos
[image: image48.wmf]w

t (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?

	A. 
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	C. 
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Câu 45. Điện áp u=200
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 cos
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t (V) đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I= 2A. Cảm kháng có giá trị bao nhiêu?

	A. 100
[image: image55.wmf]W

            
	B. 200
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	C. 100
[image: image57.wmf]2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image58.wmf]W

            
	D. 200
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image60.wmf]W




Câu 46. Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số 
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 bằng 3, khi (U1,I1)=(360 V, 6 A) thì (U2, I2) bằng bao nhiêu?

	A. (1080 V, 18 A) 
	B. (120 V, 2 A  )
	C. (1080 V, 2 A )
	D. (120 V, 18 A )


Câu 47. Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V, 0,8 A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

	A. 6 V, 96 W
	B. 240 V, 96 W
	C. 6 V, 4,8 W
	D. 120 V, 4,8 W


Câu 48. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều:
	A. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở 



	B. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ bị cản trở càng nhiều

	C. Cản trở dòng điện, cuộn cảm có độ tụ cảm càng bé thì cản trở dòng điện càng nhiều

	D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn thì ít bị cản trở


Câu 49. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

	A. Cùng tần số với điện áp ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0

	B. Có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch

	C. Cùng tần số và cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch

	D. Luôn lệch pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch


Câu 50. Khi nói về máy biến thế điện, điều nào sau đây là không phù hợp?

	A. Máy biến thế dùng trong truyền tải điện năng đi xa nhằm giúp giảm hao phí

	B. Máy biến thế có thể tăng, giảm tần số của dòng điện


	C. Máy biến thế có thể tăng, giảm cường độ


	D. Máy biến thế có thể tăng, giảm điện áp


Câu 51. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần: 
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. Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch trên là những biểu thức nào sau đây?

	A. 
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Câu 52. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về máy biến thế?
	A. Có tác dụng làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều

	B. Có tác dụng làm tăng hoặc giảm cường độ của dòng điện xoay chiều

	C. Có tác dụng làm giảm bớt hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường dây khi tải điện đi xa

	D. Có tác dụng làm tăng hoặc giảm công suất của dòng điện xoay chiều


Câu 53.  Điều nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều?

	A. Rôto có thể là phần cảm hoặc phần ứng  
 

	B. Phần quay gọi là rôto, phần đứng yên gọi là stato

	C. Phần cảm tạo ra từ trường, phần ứng tạo ra suất điện động

	D. Phần cảm tạo ra suất điện động, phần ứng tạo ra từ trường 


Câu 54. Trong máy biến thế, số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn dây thứ cấp, máy biến thế đó có tác dụng:

	A. Tăng hiệu điện thế, tăng cường độ dòng điện

	B. Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế

	C. Giảm hiệu điện thế,giảm cường độ dòng điện

	D. Giảm hiệu điện thế, tăng cường độ dòng điện


Câu 55. Khi máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động bên trong 3 cuộn dây stato không:

	A.  Cùng biên độ
	B.  Cùng tần số

	C.  Lệch pha nhau 
[image: image67.wmf]2
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Câu 56. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Biến thế này có tác dụng nào trong các tác dụng sau:

	A. Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế

	B. Giảm cường độ, tăng hiệu điện thế

	C. Tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế

	D. Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế


Câu 57. Để giảm bớt hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường dây khi tải điện đi xa, thực tế người ta dùng biện pháp nào?

	A. Giảm điện trở của dây bằng cách dùng dây dẫn bằng chất liệu siêu dẫn có đường kính lớn

	B. Giảm hiệu điện thế ở máy phát điện để giảm cường độ dòng điện qua dây

	C. Tăng hiệu điện thế nơi sản xuất lên cao trước khi tải điện đi

	D. Giảm chiều dài của đường dây tải bằng cách xây dựng những nhà máy điện gần nơi dân cư


Câu 58. Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dựa trên:

	A. Cộng hưởng điện từ         
	B. Cảm ứng từ

	C. Hiện tượng từ trễ
	D. cảm ứng điện từ


Câu 59. Cách phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên sớm pha (/2 so với điện áp

	B. Trong đoạn mạch chỉ chứa tụ điện, dòng điện biến thiên chậm pha (/2 so với điện áp

	C. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, dòng điện biến thiên chậm pha (/2 so với điện áp

	D. Trong đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm, điện áp biến thiên sớm pha (/2 so với dòng điện trong mạch


Câu 60. Khi nói về động cơ điện không đồng bộ, phát biểu nào sau đây là sai ? 

	A. Biến đổi điện năng của dòng điện xoay chiều thành cơ năng

	B. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay

	C. Tần số quay của rôto bằng tần số của dòng điện xoay chiều qua động cơ

	D. Rôto của động cơ quay không đồng bộ với từ trường quay trong động cơ


Câu 61. Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là:
	A. Chọn dây có điện trở suất lớn
	B. Giảm tiết diện của dây

	C. Tăng chiều dài của dây
	D. Tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi


CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Câu 62. Phát biểu nào dưới đây sai  khi nói về ánh sáng trắng và  đơn sắc?
	A. Ánh sáng trắng là tập hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

	B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau

	C. Ánh sáng  đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính

	D. Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất


Câu 63. Hiện tượng tán sắc xảy ra:

	A. Chỉ với lăng kính thuỷ tinh

	B. Chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc lỏng

	C. Ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt khác nhau

	D. Ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng với chân không (hoặc không khí)


Câu 64. Hiện tượng tán sắc xảy ra do ánh sáng trắng là một hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau và còn do nguyên nhân nào dưới đây?
	A. Lăng kính bằng thuỷ tinh

	B. Lăng kính có góc chiết quang quá lớn

	C. Lăng kính không đặt ở góc lệch cực tiểu

	D. Chiết suất của mọi chất phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng


Câu 65. Chọn câu đúng.

Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh

A. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc

B. Lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó

C. Ánh sáng Mặt trời không phải là ánh sáng đơn sắc

D. Ánh sáng có bất kì màu gì, khi qua lăng kính cũng bị lệch về phía đáy

Câu 66. Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10-9m đến 4.10-7m thuộc loại nào trong các loại sóng nêu dưới đây?
	A. Tia X           
	B. Tia hồng ngoại         
	C. Tia tử ngoại     
	D. Ánh sáng nhìn thấy


Câu 67. Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

	A. Cùng bản chất là sóng điện từ



	B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại 

	C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh

	D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy được bằng mắt thường


Câu 68. Tính chất nào sau đây không phải đặc điểm của tia tử ngoại?

	A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh
	B. Làm ôxi hoá không khí

	C. Không bị thủy tinh hấp thụ
	D. Giúp cho xương tăng trưởng            


Câu 69: Cơ thể người ở nhiệt độ 370C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau đây?

	A. Tia hồng ngoại 
	B. Tia tử ngoại   
	C. Tia Rơnghen    
	D. Bức xạ nhìn thấy


Câu 70. Sắp xếp các tia sau theo thứ tự giảm dần của tần số:

	A. Rơnghen, tử ngoại, hồng ngoại      
	B. Tử ngoại, hồng ngoại, rơnghen

	C. Hồng ngoại, rơnghen, tử ngoại         
	D. Hồng ngoại, tử ngoại, rơnghen


Câu 71. Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

	A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại cùng có bản chất sóng điện từ

	B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt

	C. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại 

	D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là các bức xạ không nhìn thấy


Câu 72. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

	A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh

	B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ

	C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím

	D. Tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh và làm ion hóa không khí


Câu 73. Ở nhiệt độ nào sau đây, vật chỉ phát ra được tia hồng ngoại, không phát ra bức xạ nhìn thấy và tia tử ngoại?

	A. 20000C
	B. 10000C      
	C. 1000C  
	D. 50000C                                           


Câu 74. Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây ?

	A. Cho một chùm electrôn nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn

	B. Cho một chùm electrôn chậm bắn vào một kim loại.

	C. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn

	D. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại


Câu 75. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh:
	A. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc

	B. Lăng kính không làm thay đổi màu sắc của ánh sáng qua nó

	C. Ánh sáng mặt trời không phải là ánh sáng đơn sắc

	D. Ánh sáng có bất kì màu gì, khi qua lăng kính cũng bị lệch về đáy


Câu 76. Tia hồng ngoại là tia có:

	A Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy

	B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy

	C. Bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại

	D. Tần số lớn hơn so với tia tử ngoại


Câu 77. Tia tử ngoại là tia:
	A. Không có tác dụng nhiệt

	B. Có tác dụng nhiệt

	C. Không làm đen phim ảnh

	D. Làm đen phim ảnh, nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy


Câu 78. Tia X có bước sóng:
	A. Lớn hơn tia hồng ngoại
	B. Lớn hơn tia tử ngoại

	C. Nhỏ hơn tia tử ngoại
	D. Không thể đo được


CHƯƠNG 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Câu 79. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào trường hợp nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? 
	A. Mặt nước biển

	B. Lá cây

	C. Mái ngói
	D. Tấm kim loại không sơn


Câu 80. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

	A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng

	B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào

	C. Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạn với một nguyên tử khác

	D. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng


Câu 81. Giới hạn quang điện của natri là 0,5m. Công thoát của kẽm lớn hơn của natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là:

	A. 0,36m
	B. 0,33m
	C. 0,9m
	D. 0,7m


Câu 82. Cho công thoát êlectron của kim loại là A = 2eV. Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là:

	A. 0,621m
	B. 0,525m
	C. 0,675m
	D. 0,585m


Câu 83. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện?

	A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp

	B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng

	C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh

	D. Hiện tượng quang điện là hiện êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch


Câu 84. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35
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. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là:
	A. 0,1m     
	B. 0,2m     
	
C. 0,3m     
	D. 0,4m


Câu 85. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
	A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện

	B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện

	C. Công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó

	D. Công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó


Câu 86. Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng?

	A. Chùm ánh sáng là một dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn mang năng lượng

	B. Cường độ chùm sáng tỉ lệ thuận với số phôtôn trong chum

	C. Khi ánh sáng truyền đi các phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc khoảng cách đến nguồn sáng

	D. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau


Câu 87. Năng lượng một phô tôn (lượng tử năng lượng) của ánh sáng có bước sóng có giá trị 6,625.10-7 m là:

A. 9.10-9 J

B. 7.10-9 J

C. 5.10-9 J

D. 3.10-9 J

Câu 88. Phôtôn có năng lượng 0,8 eV ứng với bức xạ thuộc vùng

A.Tử  ngoại

B. Hồng ngoại

C.  Tia X 

D. Sóng vô tuyến

Câu 89. Giới hạn quang điện của Cd là 0,9 µm. Hãy tìm năng lượng tối thiểu của phô tôn để gây ra hiện tượng quang điện ở Cd.
A. 3,12 eV 

B. 2,89eV 

C. 4,76 eV

D. 1,38 eV
Câu 90. Cho công thoát electron của kim loại là A = 1 eV. Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là:

A. 0,621 µm

B. 1,242 µm

C. 0,432 µm

D. 0,786 µm

Câu 91. Cần chiếu ánh sáng có bước sóng dài nhất bằng bao nhiêu để gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại có công thoát 3,5 eV.

A. 0,843µm

B. 0,125µm

C. 0,355µm

D. 0,657µm

Câu 92. Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 µm. Công thoát electron ra khỏi kim loại này bằng
A. 4,36.10-19J

B. 2,65.10-19J

C. 6,34.10-19J

D. 9,43.10-19J

Câu 93. Nội dung của tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử được phản ánh trong câu nào dưới đây?

	A. Nguyên tử phát ra một phôtôn mỗi lần bức xạ ánh sáng

	B. Nguyên tử thu nhận một phôtôn mỗi lần hấp thụ ánh sáng

	C. Nguyên tử phát ra ánh sáng nào thì có thể hấp thụ ánh sáng đó

	D. Nguyên tử chỉ có thể chuyển giữa các trạng thái dừng. Mỗi lần chuyển, nó bức xạ hay hấp thụ một phôtôn có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó

Câu 94. Chọn câu sai trong tiên đề về các trạng thái dừng ?
A. Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định gọi là các trạng thái dừng.

B. Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ năng lượng. 

C. Trong các trạng thái dừng, electron chuyển động trên các quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định.

D. Trong trạng thái dừng, electron dừng lại không chuyển động.

Câu 95: Chọn câu sai trong tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng ? 
A.  Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng cao En sang trạng thái dừng có năng lượng thấp Em thì nó phát ra phôtôn có năng lượng đúng bằng En – Em
B. Khi nguyên tử đang ở trạng thái có năng lượng thấp Em hấp thu được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em thì nó chuyển lên trạng thái năng lượng En
C. Khi nguyên tử phát xạ hoặc hấp thụ năng lượng, nó phải thay đổi trạng thái dừng

D. Tiên đề 2 của Bo giải thích được sự phát xạ quang phổ liên tục của nguyên tử

Câu 96. Câu nào dưới đây nói lên nội dung chính xác của khái niệm về quỹ đạo dừng?

A. Quỹ đạo có bán kính tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp.

B. Bán kính quỹ đạo có thể tính toán được một cách chính xác.

C.Quỹ đạo ứng với năng lượng của các trạng thái dừng.

D.Quỹ đạo mà electron bắt buộc phải chuyển động trên đó.

Câu 97. Bán kính quỹ đạo Bo thứ ba là 4,77.10-10m. Bán kính bằng 8,48.10-10m ứng với bán kính quỹ đạo Bo thứ:
A. 4                       B. 5                      C. 6                            D. 7



CHƯƠNG 7. VẬT LÝ HẠT NHÂN

Câu 98. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

	A. Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclôn

	B. Có hai loại nuclôn là prôtôn và nơtron

	C. Số prôtôn trong hạt nhân đúng bằng số êlectron trong nguyên tử

	D. Hạt nhân được cấu tạo từ êlectron, prôtôn và nơtron


Câu 99. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về khi nói về đồng vị?

	A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số Z nhưng khác nhau số  A

	B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số A nhưng khác nhau số  Z

	C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron

	D. Các hạt nhân đồng vị có cùng số khối A và cùng điện tích hạt nhân Z


Câu 100. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử
[image: image69.wmf]X
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	A. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image70.wmf]X
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 được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôton

	B. Hạt nhân nguyên tử 
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 được cấu tạo gồm Z prôton và A nơtron

	C. Hạt nhân nguyên tử 
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 được cấu tạo gồm Z prôton và (A - Z) nơtron

	D. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image73.wmf]X
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 được cấu tạo gồm Z nơtron và (A + Z) prôton


Câu 101. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

	A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton

	B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nơtron

	C. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton và các nơtron

	D. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton, nơtron và electron 


Câu 102. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đồng vị?

	A. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau

	B. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau

	C. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau

	D. Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau


Câu 103. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng nguyên tử?

	A. Kg
	B. MeV/c
	C. MeV/c2
	D. u


Câu 104. Định nghĩa nào sau đây về đơn vị khối lượng nguyên tử u là đúng?

	A. Một u bằng khối lượng của một nguyên tử Hyđrô 
[image: image74.wmf]H
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	B. Một u bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Hyđrô 
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	C. Một u bằng 
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 khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon 
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	D. Một u bằng 
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 khối lượng của một nguyên tử Cacbon 
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Câu 105.  Hạt nhân 
[image: image80.wmf]U
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 có cấu tạo gồm:

	A. 238p và 92n
	B. 92p và 238n
	C. 238p và 146n
	D. 92p và 146n


Câu 106. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng liên kết?

	A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ

	B. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân

	C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon

	D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử


Câu 107. Hạt nhân đơteri 
[image: image81.wmf]D
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 có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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là:
	A. 0,67MeV
	B.1,86MeV
	C. 2,02MeV
	D. 2,23MeV


Câu 108. Hạt nhân 
[image: image83.wmf]Co
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 có cấu tạo gồm:

	A. 33 prôton và 27 nơtron 

	B. 27 prôton  và 60 nơtron 

	C. 27 prôton và 33 nơtron 
	D. 33 prôton và 27 nơtron


Câu 109. Hạt nhân 
[image: image84.wmf]Co
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có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
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 là:
	A. 4,544u
	B. 4,536u
	C. 3,154u
	D. 3,637u


Câu 110. Hạt nhân 
[image: image86.wmf]Co
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có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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 là:
	A. 70,5MeV
	B. 70,4MeV
	C. 48,9MeV
	D. 54,4MeV


Câu 111. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phóng xạ?

	A. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra các bức xạ và biến đổi thành hạt nhân khác

	B. Sự phóng xạ tuân theo định luật phân rã phóng xạ

	C. Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân

	D. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra các bức xạ và không biến đổi thành hạt nhân khác


Câu 112. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?

	A. Tia anpha thực chất là hạt nhân nguyên tử hêli (
[image: image88.wmf]He
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)

	B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.

	C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

	D. Khi đi trong không khí, tia anpha làm ion hoá không khí và mất dần năng lượng


Câu 113. Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về (+?

	A. Hạt (+ có cùng khối lượng với êlectrron nhưng mang điện tích nguyên tố dương

	B. Tia (+ có tầm bay ngắn hơn so với tia (

	C. Tia (+ có khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia rơn ghen (tia X)

	D. Tia (+ có tầm bay dài hơn so với tia X


Câu 114. Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về tia gamma?

	A. Tia gamma thực chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 0,01nm)

	B. Tia gamma là chùm hạt phôtôn có năng lượng cao

	C. Tia gamma bị lệch trong điện trường

	D. Tia gamma không bị lệch trong điện trường


Câu 114. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (với m0 là khối lượng của chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, ( là hằng số phóng xạ)
	A. 
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	C. 
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Câu 115. Điều khẳng định nào sau đây là sai khi nói về phóng xạ anpha (()?
	A. Hạt nhân tự động phóng xạ ra hạt nhân hêli (
[image: image93.wmf]He
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)

	B. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, hạt nhân con tiến hai ô so với hạt nhân mẹ

	C. Số khối của hạt nhân con nhỏ hơn số khối hạt nhân mẹ 4 đơn vị

	D. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, hạt nhân con lùi hai ô so với hạt nhân mẹ


Câu 116. Điều nào sau đây là sai  khi nói về phóng xạ (+?

	A. Hạt nhân mẹ phóng xạ ra pôzitron

	B. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, hạt nhân con lùi một ô so với hạt nhân mẹ

	C. Số điện tích của hạt nhân mẹ lớn hơn số điện tích của hạt nhân con một đơn vị

	D. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ


Câu 117. Phản ứng hạt nhân: 
[image: image94.wmf]He
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. Biết mLi = 7,0144u; mH = 1,0073u; mHe4 = 4,0015u,  1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng toả ra trong phản ứng là:

A. 7,26MeV; 

B. 17,42MeV; 
C. 12,6MeV; 

D. 17,25MeV. 

Câu 118. Phản ứng hạt nhân: 
[image: image95.wmf]He
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. Biết mH = 1,0073u; mD = 2,0136u; mT = 3,0149u;    mHe4 = 4,0015u, 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng toả ra trong phản ứng là:
A. 18,35MeV; 
B. 17,6MeV; 

C. 17,25MeV; 
D. 15,5MeV.

Câu 119. Phản ứng hạt nhân: 
[image: image96.wmf]He
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. Biết mLi = 6,0135u ; mD = 2,0136u; mHe4 = 4,0015u, 1u = 931,5MeV/c2.  Năng lượng toả ra trong phản ứng là:

A. 17,26MeV; 
B. 12,25MeV; 
C. 15,25MeV;             D. 22,45MeV.

Câu 120. Phản ứng hạt nhân: 
[image: image97.wmf]He
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. Biết mLi = 6,0135u; mH = 1,0073u; mHe3 = 3,0096u, mHe4 = 4,0015u,  1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng toả ra trong phản ứng là:

A. 9,04MeV; 

B. 12,25MeV; 
C. 15,25MeV;

D. 21,2MeV.
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